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Q   Ma trận độ cứng thu gọn  

'
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, , , ,
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trung bình của tấm quanh các trục y và x tƣơng ứng 

, ,
x y xy

N N N  Các thành phần lực màng của tấm 

, ,
s s

N N N   Các thành phần lực màng của vỏ nón cụt 

, ,
x x

N N N   Các thành phần lực màng của vỏ trụ 

, ,
s s

M M M   Các thành phần momen uốn và xoắn của nón cụt 

, ,
x y xy

M M M  Các thành phần momen uốn và xoắn của tấm 

, ,
x x

M M M   Các thành phần momen uốn và xoắn của vỏ trụ 

, , , ,
x y xy xz yz

      Các thành phần ứng suất trong hệ tọa độ x,y,z 

 Tần số dao động tự do không thứ nguyên  


(k)

    Trọng lƣợng riêng của lớp thứ k 

 (x,y,z)  Hệ tọa độ đề các 

(x,z,)  Hệ tọa độ trụ 

{F}m Véc tơ lực kích thích đơn vị 

{y}m  Véc tơ biến trạng thái 

f   Hế số hiệu chỉnh cắt 

f Tần số dao đông riêng (Hz) 
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h  Chiều dày tấm, vỏ 

h1,h2   Mức nƣớc phía trên và phía dƣới tấm 

hk  Chiều dày lớp vật liệu thứ k của tấm 

k  Số thứ tự lớp 

K(ω)   Ma trận độ cứng động 

k1, k2  Hệ số nền đàn hồi 

K-  Biên khớp  

N-  Biên ngàm  

TD-  Biên tự do  

L    Chiều dài đƣờng sinh của vỏ trụ, vỏ nón cụt 

P  Áp suất chất lỏng tác dụng vào tấm, vỏ 

PP PTLT (PTLT) Phƣơng pháp phần tử liên tục 

PP PTHH (PTHH) Phƣơng pháp phần tử hữu hạn 

,
x y

Q Q  Các thành phần lực cắt của tấm 

,
s

Q Q   Các thành phần lực cắt của vỏ nón cụt 

,
x

Q Q   Các thành phần lực cắt của vỏ trụ 

R    Bán kính trụ tròn 

R1, R2   Bán kính đáy nhỏ, đáy lớn của nón cụt 

r1, r2  Hệ số nền không thứ nguyên 

T(ω)  Ma trận truyền 

u,v,w  Các thành phần chuyển vị theo các phƣơng x,y,z 

uo,vo,wo Các thành phần chuyển vị theo các phƣơng x,y,z tại mặt 

phẳng trung bình của tấm 

α  Góc nghiêng của nón cụt 

ρn  Khối  lƣợng riêng của nƣớc 

Φ  Hàm thế vận tốc 

VplateF Chƣơng trình tính tần số dao động riêng của tấm Composite 

lớp ngập trong chất lỏng 

VplateEF Chƣơng trình tính tần số dao động riêng của tấm Composite 

lớp đặt trên nền đàn hồi 

VcylF Chƣơng trình tính tần số dao động riêng của vỏ trụ tròn xoay 

Composite lớp chứa chất lỏng 

VconF Chƣơng trình tính tần số dao động riêng của vỏ nón cụt 

Composite lớp chứa chất lỏng 
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